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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ____________

Số: 1785/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn,
nông nghiệp và thủy sản năm 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê, ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 
(viết tắt là Tổng điều tra) vào ngày 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước 
nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ 
việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt 
Nam; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Nội dung điều tra, bao gồm:

1. Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng đơn 
vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất, 
tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tiếp cận thông tin của các đơn vị 
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sản xuất; tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tới môi trường; 
phát triển kinh tế trang trại; vai trò phụ nữ,... trong sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản.

2. Thực trạng nông thôn: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; 
thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. 

3. Thông tin về cư dân nông thôn: Điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy 
và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân 
nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Điều 3. Thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 
ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 7 năm 2011. Số 
liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2011. Kết quả chính thức công bố vào 
quý III năm 2012.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê): Chủ trì hoàn thiện phương án 
Tổng điều tra; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự toán kinh phí Tổng điều tra 
trình Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hoàn thiện phương án Tổng điều tra. 

3. Bộ Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra các cấp trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương 
và địa phương: Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương trong 
việc tuyên truyền phục vụ cuộc Tổng điều tra. 

5. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư phê duyệt phương án Tổng 
điều tra.

Điều 5. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp như sau:

1. Ở Trung ương: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương

a) Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án Tổng điều tra trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư 
phê duyệt; 

- Tổ chức điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức 
chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra;



106 CÔNG BÁO/Số 583 + 584 ngày 08-10-2010

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch, nội dung và 
phương án Tổng điều tra.

b) Thành phần: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Ban; Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê là Phó Trưởng Ban thường trực; Thứ trưởng các Bộ: Tài 
chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội Nông 
dân Việt Nam và một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách lĩnh vực 
thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản làm Ủy viên.

c) Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương sử dụng con dấu của Tổng cục 
Thống kê.

2. Ở địa phương: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra ở cấp tỉnh (tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh) và cấp xã (xã, phường, thị trấn).

a) Nhiệm vụ: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa 
phương mình. 

b) Thành phần Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch 
(hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; Thủ trưởng cơ quan Thống 
kê cùng cấp làm Phó ban thường trực; Thủ trưởng (hoặc Phó thủ trưởng) các cơ 
quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Hội Nông dân và Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng 
cấp làm Ủy viên.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện trở lên được thành lập Tổ thường trực giúp 
việc do cơ quan Thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

- Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã gồm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ 
tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, cán bộ các ngành Thống kê, Nông nghiệp, 
Địa chính xã làm ủy viên, trong đó cán bộ thống kê xã làm Ủy viên thường trực.

- Đối với các quận, thành phố trực thuộc tỉnh, các phường và thị trấn: Chỉ thành 
lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp, thủy 
sản chiếm trên 30% tổng số hộ trên địa bàn của từng đơn vị. Các quận, thành phố trực 
thuộc tỉnh, phường và thị trấn không thành lập Ban chỉ đạo thì do chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, thành phố, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo; phòng thống kê, cán bộ 
thống kê làm nhiệm vụ thường trực. 

3. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp 
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra.
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Điều 6. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra do ngân sách Trung ương bảo 
đảm. Căn cứ kế hoạch, nội dung và phương án của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra Trung ương lập tổng dự toán, tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí 
Tổng điều tra theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG 

 Nguyễn Tấn Dũng


